
Thứ Buổi Tiết D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

1 Anh Toán Văn Văn CD Lí Sinh

2 Sử Văn CD Văn Địa Lí Sinh

3 CD Văn Địa Anh Toán Toán Lí

4 Văn Địa Sử Anh Toán Toán Lí

5

6

7

8

9

10

1 CD Toán Sử CD Anh Toán Anh

2 CD Toán Sử CD Sử Anh Toán

3 Sử Địa Anh Anh Sử Hóa Sinh

4 Sử CD Anh Anh Địa Hóa Sinh

5

6

7

8

9

10

1 Toán CD Văn Sử Anh Hóa Văn

2 Toán Anh Văn Sử Anh Hóa Toán

3 Anh Sử Toán Toán Văn Văn Toán

4 Anh Văn Toán Văn Sử Toán Anh

5

6

7

8

9

10

1 Địa Anh Địa Sử Văn Văn Hóa

2 Địa Văn Anh CD Văn Lí Hóa

3 Toán Sử Anh Địa Toán Lí Toán

4 Toán Sử Văn Địa Toán Toán Anh

5

6

7 Toán Anh Văn Văn Anh Sinh Toán

8 Văn Anh Toán Toán Văn Sinh Lí

9 Văn CD Toán Toán Văn Anh Lí

10

1 Địa Văn Toán Toán CD Sinh Văn

2 Văn Toán Địa Toán CD Sinh Văn

3 Văn Toán CD Địa Địa Anh Hóa

4 Anh Địa CD Văn Toán Văn Hóa

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiết D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

5

S

C

7

C

S

C

S

6

2

S

C

4

3

C

C

S

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D4-Toán 6

2 D4-Toán 7

3 D4-Toán 8 D4-Toán

4 9 D4-Toán

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D1-Toán D3-Toán 6

2 D1-Toán 7 D1-Toán

3 D3-Toán D1-Toán 8 D3-Toán

4 D3-Toán D1-Toán 9 D3-Toán

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D6-Toán 6

2 D7-Toán D7-Toán 7 D7-Toán

3 D6-Toán D7-Toán D7-Toán 8

4 D6-Toán D6-Toán D6-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D2-Toán D2-Toán 6

2 D2-Toán D2-Toán 7

3 D5-Toán D5-Toán D2-Toán 8

4 D5-Toán D5-Toán D5-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D6-Lí 6

2 D6-Lí D6-Lí 7

3 D7-Lí D6-Lí 8 D7-Lí

4 D7-Lí 9 D7-Lí

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D7-Hóa 6

2 D7-Hóa 7

3 D7-Hóa 8

4 D7-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

S 1 D6-Hóa C 6

2 D6-Hóa 7

3 D6-Hóa 8

4 D6-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D7-Sinh 6

2 D7-Sinh 7

3 D7-Sinh 8

4 D7-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D6-Sinh 6

2 D6-Sinh 7 D6-Sinh

3 8 D6-Sinh

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D4-Văn D7-Văn D5-Văn D7-Văn 6

2 D4-Văn D5-Văn D7-Văn 7 D4-Văn

3 D5-Văn 8 D5-Văn

4 D4-Văn D4-Văn 9 D5-Văn

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D3-Văn D3-Văn D6-Văn D2-Văn 6

2 D2-Văn D3-Văn D2-Văn D1-Văn 7 D3-Văn

3 D2-Văn D6-Văn D1-Văn 8 D1-Văn

4 D1-Văn D2-Văn D3-Văn D6-Văn 9 D1-Văn

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D4-Sử D4-Sử 6

2 D5-Sử D4-Sử 7

3 D5-Sử D2-Sử D2-Sử 8

4 D5-Sử D2-Sử 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D3-Sử 6

2 D1-Sử D3-Sử 7

3 D1-Sử 8

4 D3-Sử D1-Sử 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D1-Địa D1-Địa 6

2 D1-Địa 7

3 D4-Địa D4-Địa 8

4 D4-Địa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

C

C

S C

37

Nguyễn Thị Dung

C

S C

S

S

CS

S C

S C

C

S C

CS

S C

S C

Giáo Viên

01 

Đinh Thị Nhị

Giáo Viên

02

Đinh Văn Thành

Giáo Viên

S

03

Lê Văn Thịnh

Giáo Viên

05

 Nguyễn Ngọc Tuấn

Giáo Viên

13

Ngô Trọng Tuân

Giáo Viên

Giáo Viên

17

Phạm Đình Khởi

Giáo Viên

18

Phạm Hửu Chỉnh

28

Lang Văn Năm

21

Kiều Thị Thúy Diễm

Giáo Viên

Giáo Viên

22

Phạm Thị Thanh

Giáo Viên

Giáo Viên

31

Nguyễn Thị Bân

Giáo Viên

Giáo Viên

35

Bùi Thị Châu
S

Giáo Viên

38

Hoàng Thị Thảo
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1 D3-Địa 6

2 D5-Địa D3-Địa 7

3 D3-Địa D2-Địa D5-Địa 8

4 D2-Địa D5-Địa D2-Địa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D7-Anh D2-Anh 6

2 D2-Anh D3-Anh 7 D2-Anh

3 D3-Anh D3-Anh 8 D2-Anh

4 D3-Anh D7-Anh D7-Anh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D1-Anh D5-Anh D5-Anh 6

2 D6-Anh D5-Anh 7 D5-Anh

3 D4-Anh D4-Anh D1-Anh D6-Anh 8

4 D4-Anh D4-Anh D1-Anh D1-Anh 9 D6-Anh

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D4-CD D2-CD 6

2 D4-CD D4-CD 7

3 8

4 D2-CD 9 D2-CD

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 D5-CD D1-CD D5-CD 6

2 D3-CD D1-CD D5-CD 7

3 D1-CD D3-CD 8

4 D3-CD 9

5 10

C
46

Phạm Thị Thu Hằng

CS

C
43

Ngô Thị Kim Liên

Giáo Viên

C
41

Lê Thị Thu Yến

CS

Giáo Viên

Giáo Viên

S

Giáo Viên

40

Nguyễn Thị Nguyên

47

Võ Thị Thanh Huệ

S

S

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: 



Thứ Buổi Tiết D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

1 Toán

2 Lí

3 Hóa

4 Sinh 

5 Tin

6 Văn

7 Sử

8 Địa

9 Anh

10 CD

11 ThD

12 QA

13 CN

14 HĐ

15 SHL

16 SHC

17 CĐTo

18 CĐLi

19 CĐHo

20 CĐSi

21 CĐVa

22 CĐSu

23 CĐDi

24 VaDP

25 SuDP

26 DiDP

27 CdDP

28 GDĐP

Tổng

1 Toán 5 5 5 5 5 5 5

2 Lí 0 0 0 0 0 4 4

3 Hóa 0 0 0 0 0 4 4

4 Sinh 0 0 0 0 0 4 4

5 Tin 0 0 0 0 0 0 0

6 Văn 5 5 5 5 5 3 3

7 Sử 3 3 3 3 3 0 0

8 Địa 3 3 3 3 3 0 0

9 CD 3 3 3 3 3 0 0

10 Anh 4 4 4 4 4 3 3

Tổng 23 23 23 23 23 23 23

KTr X

Tiết D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

H
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h
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